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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bao gồm:

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, bãi chôn lấp chất thải rắn có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

b) Cơ sở giam giữ, cải tạo phạm nhân; các Trường giáo dưỡng, Trung tâm giáo dưỡng; Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ thuộc lực lượng công an nhân dân; các đơn vị huấn luyện quân sự; các cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự và các cơ sở thuộc lĩnh vực quốc phòng khác. 

c) Cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để đối với các trường hợp không thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Trường hợp áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động, cấm hoạt động theo quy định tại Điều 49, 50, 51 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

b) Các điểm tồn lưu hoá chất bảo vệ thực vật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010;

c) Các làng nghề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án bảo vệ môi trường làng nghề Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Điều 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với các trường hợp được quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW và phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KTN (5b). XH
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